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THANH HÓA


	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2014 -2015

Môn: Sinh học

Lớp: 12 BTTHPT

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 25/3/2015

(Đề thi gồm có 02 trang, 10 câu)


Câu 1 (2,0 điểm).


a) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về cấu trúc giữa phân tử mARN với phân tử tARN ở tế bào nhân thực.
b) Trong kì đầu của giảm phân I, xảy ra sự kiện ở các cặp NST tương đồng mà trong kì đầu của nguyên phân hiếm khi xảy ra. Em hãy cho biết đó là sự kiện nào và ý nghĩa của sự kiện đó?

Câu 2 (2,5 điểm).
a) Giải thích cơ chế phát sinh Hội chứng Đao ở người.

b) Vì sao Hội chứng Đao là loại phổ biến nhất trong số các hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể đã gặp ở người?

Câu 3 (1,0 điểm). 

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

     
Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Tính xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh này của cặp vợ chồng III13 – III14 .

Câu 4 (1,0 điểm).
Cho các gen trội là trội hoàn toàn so với các gen lặn. 

 Cho phép lai:  P: AaBbDd  x  AabbDd →F1. Tính tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1.

Câu 5 (2,5 điểm). 

Một quần thể giao phối gồm 680 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 120 cá thể có kiểu gen aa.

a) Tính tần số các alen A và a.


b) Quần thể này có cân bằng di truyền không? Giải thích.

Câu 6 (2,0 điểm).

       a) Từ một giống lúa ban đầu có đặc điểm chín muộn người ta muốn tạo ra một giống mới có đặc điểm chín sớm bằng phương pháp gây đột biến. Em hãy nêu quy trình tạo giống nói trên.

       b) Để gây đột biến tạo ra các cây trồng thể đa bội người ta thường dùng loại tác nhân nào?

Câu 7 (2.0 điểm).


Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới và vai trò của các nhân tố tiến hóa, các cơ chế cách ly đối với quá trình hình thành loài mới.

Câu 8 (2.0 điểm).


a) Tại sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở?


b) Giải thích tại sao đại đa số đột biến gen là có hại nhưng lại được xem là nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa?
Câu 9 (2,0 điểm). 

Nêu các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và vai trò của các mối quan hệ đó.

Câu 10 (3,0 điểm).


Cho P thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen, F1 xuất hiện cây chín sớm, quả trắng. Cho F1 tự thụ F2 thu được 4 kiểu hình với 37500 cây. Trong đó cây chín muộn, quả xanh có 375 cây.


a) Tìm qui luật di truyền chi phối 2 cặp tính trạng trên.


b) Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2.

.............................Hết.............................

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HÓA


	KỲ THI CHỌN  HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2014- 2015

MÔN THI: SINH HỌC

LỚP 12 BTTHPT

Ngày thi: 25/3/2015


HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	(2,0đ)

	 
	a.   – Điểm giống nhau:

+ Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân từ 4 loại đơn phân là A, U, G, X; mỗi đơn phân cấu tạo gồm 3 thành phần giống nhau.

+ Cấu trúc 1 mạch poliribonucleotit.

      - Khác nhau:

+ Phân tử mARN có cấu trúc dạng mạch thẳng còn phân tử tARN có cấu trúc cuộn xoắn.

+ Phân tử mARN không có các ribonucleotit liên kết bổ sung với nhau, còn phân tử tARN ở một số vị trí có các ribonucleotit liên kết bổ sung với nhau bằng liên kết hidro.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. - Sự kiện ở các cặp NST tương đồng xảy ra trong giảm phân I còn hiếm xảy ra trong kì đầu của nguyên phân là sự tiếp hợp và trao đổi chéo những đoạn tương ứng trong cặp NST kép tương đồng.

- Ý nghĩa: dẫn đến hiện tượng HVG, tạo nên các loại giao tử khác nhau về tổ hợp gen làm phát sinh nhiều biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.
	0,5

0,5

	2
	
	(2,5đ)

	
	a) Giải thích cơ chế phát sinh Hội chứng Đao ở người.

- Trong giảm phân tạo giao tử ở mẹ hoặc bố (chủ yếu ở mẹ) do tác động của tác nhân gây đột biến của môi trường trong hoặc môi trường ngoài, cặp NST 21 không phân li trong giảm phân I, đã tạo ra 2 loại giao tử dị bội, một loại 2n + 1 = 24 mang cả 2NST số 21, giao tử kia khuyết NST này (2n - 1 = 22); còn cơ thể bố, hoặc mẹ giảm phân bình thường cho giao tử n = 23.

- Sự thụ tinh giữa giao tử dị bội (2n + 1) mang 2 NST 21 với giao tử bình thường → hợp tử 2n + 1 = 47 mang 3NST 21→ Phát triền thành cơ thể mang Hội chứng Đao. 
	1,0

0,5

	
	b) Hội chứng Đao là loại phổ biến nhất trong số các hội chứng do đột biến nhiễm sắc đã gặp ở người, vì  NST 21 rất nhỏ, chứa ít gen hơn phần lớn các NST khác nên sự mất cân bằng gen do thừa NST 21 là ít nghiêm trọng hơn nên người bệnh thường sống được.
	1,0



	3
	
	(1,0đ)

	
	   Ta thấy bệnh này là do gen lặn nằm trên NST thường quy định vì cặp vợ chồng I3 và I4 bình thường sinh con gái II9  bị bệnh.

 Quy ước: Gen A-  bình thường: a- Bị bệnh.

- III13 có kiểu gen A a; III14 có kiểu gen AA hoặc Aa.

- Để con sinh ra bị bệnh III14 phải có kiểu gen Aa với xác suất 2/3.

- Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh này của  cặp vợ chồng III13 và  III14 : 1/4 x 2/3 = 1/6
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	
	(1,0đ)

	
	Tách riêng từng cặp gen có tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở 

F1 A – B- D-  = ¾(A-) x ½(B-) x ¾ ( D-) = 9/32.
	1,0

	5
	
	(2,5đ)

	
	a) Tần số các alen :

- Tổng số alen trong quần thể là 1200 x 2 = 2400.

- Tổng số alen A trong quần thể: (680 x 2) + 400 = 1760

- Tần số  alen : p(A) = 
[image: image1.wmf]1760

2400

= 0,73 → q(a) = 1- 0,73 = 0,27.

b) Đặc điểm của quần thể:

- Thành phần kiểu gen của quần thể : D (AA) + H (Aa) + R (aa) = 1

Trong đó: D, H, R là tần số các kiểu gen AA, Aa, aa của quần thể.

Quần thể trên sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền nếu thỏa mãn đẳng thức: 
[image: image2.wmf]2
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Ta có D (AA) = 680/(120 + 400 + 680) = 0,57; H (aa) = 120/1200 = 0,1; R (Aa) = 400/1200 = 0,33.

→ D.R = (0,1)(0,57) = 0,057 ≠  
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= 0,027 → Vậy quần thể không cân bằng di truyền.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	6
	
	(2,0đ)

	
	a) Quy trình tạo giống:

- Xử lí hạt của giống cây chín muộn bằng tác nhân gây đột biến để gây đột biến tạo ra các biến dị đột biến.

- Lấy các hạt đã xử lí tác nhân đột biến đem gieo và theo dõi thời gian sinh trưởng rồi chọn lọc ra những cây chín sớm như mong muốn.

- Đem các cây chín sớm lai với nhau hoặc tự thụ phấn để tạo dòng thuần chủng chín sớm.
	0,5

0,5

0,5

	
	b) Để gây đột biến tạo ra các cây trồng thể đa bội người ta thường dùng loại tác nhân gây đột biến là cônsixin.
	0,5

	7
	
	2,0

	
	* Thực chất của quá trình hình thành loài mới là sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.

* Vai trò của các nhân tố tiến hóa trong quá trình hình thành loài mới:

- Đột biến và giao phối cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc.

- Các yếu tố ngẫu nhiên, di- nhập gen làm thay đổi đột ngột tần số tương đối của các alen ( Làm tăng tốc quá trình hình thành loài mới.

- CLTN quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi tần số các alen trong quần thể, sàng lọc những tổ hợp gen thích nghi với môi trường.

* Vai trò của các cơ chế cách li : tăng cường sự phân hóa, vốn gen của quần thể gốc, làm cho quần thể nhanh chóng phân li thành những quần thể mới ngày càng khác xa nhau. Khi có sự cách ly sinh sản thì tạo ra loài mới.
	0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

	8
	
	(2,0)

	
	a) Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:

- Quần thể là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong tự nhiên.

- Các cá thể trong quần thể khi khác nhau về kiểu hình và kiểu gen nhưng quần thể vẫn có tính toàn vẹn về mặt di truyền, phân biệt với các quần thể khác trong loài bởi các dấu hiệu đặc trưng, chủ yếu ở tần số tương đối  các alen ở một hoặc một số gen.

- Giữa các quần thể trong loài vẫn trao đổi vốn gen với nhau được.

- Do có trao đổi vốn gen nên cấu trúc di truyền có thể biến đổi qua các thế hệ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) Đa số đột biến gen là có hại nhưng lại được xem là nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa vì:

- Giá trị thích nghi của một đột biến gen có sự thay đổi tùy sự tương tác trong từng tổ hợp gen, tùy sự thay đổi của môi trường.

- Tuy đột biến gen có hại nhưng phần lớn đột biến gen là gen lặn và khi ở trạng thái dị hợp thì không biểu hiện ra kiểu hình.

- Tần số đột biến gen của từng gen là rất nhỏ, nhưng trong cá thể có rất nhiều gen nên tần số đột biến gen là lớn.

- Đột biến gen ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sức sinh sản của cá thể so với đột biến nhiễm sắc thể.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	9
	
	(2,0)

	
	Giữa các cá thể trong quần thể xảy ra các mối quan hệ:

- Quan hệ hỗ trợ: Các cá thể trong quần thể hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống như kiếm ăn, bảo vệ, sinh sản...

- Quan hệ cạnh tranh: Các cá thể trong quần thể cạnh tranh nhau để giành nguồn sống như thức ăn, nơi ở...

Ngoài ra trong các điều kiện đặc biệt còn xảy ra quan hệ kí sinh cùng loài hoặc ăn thịt đồng loại.

* Vai trò:

- Quan hệ hỗ trợ: Đảm bảo quần thể tồn tại ổn định và khai thác được tối đa nguồn sống, tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

- Quan hệ canh tranh: Giúp số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức phù hợp với nguồn sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển.

Các mối quan hệ kí sinh cùng loài, ăn thịt đồng loại giúp quần thể vượt qua điều kiện bất lợi để tồn tại và phát triển.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	10
	
	(3,0đ)

	
	a) 

- PT/C, F1 đồng tính ​→ chín sớm, quả trắng là trội so với chín muộn, quả xanh và F1 dị hợp 2 cặp gen.

- Qui ước: gen A qui định tính trạng chín sớm; alen a qui định chín muộn.

                 gen B qui định tính trạng quả trắng; alen a qui định quả xanh

- Nếu 2 cặp gen PLĐL thì F2 có tính trạng đồng hợp lặn (chín muộn, quả xanh) tỉ lệ 1/16 = 6,25% hay nếu liên kết thì tỉ lệ là 25%. Mà bài ra cho tỉ lệ F2 chín muộn, quả xanh = 375/37500 = 1% ≠ 6,25% và ≠ 25%.

→ Di truyền theo qui luật hoán vị gen.
	0,5

0,25

0,5

0,25



	
	b) 

- 
[image: image5.wmf]%

1

=

ab

ab

= (10% giao tử  đực ab x 10% giao tử  cái ab )

-  Giao tử ab =10% ≤ 25%, do đó đây là giao tử hoán vị.

   Vậy A liên kết với b và a liên kết với B → KG của F1: Ab/aB

- Sơ đồ lai:

     PT/C:       
[image: image6.wmf]Ab

Ab

               x            
[image: image7.wmf]aB

aB

  

     F1:                            
[image: image8.wmf]aB

Ab

 (chín sớm, quả trắng)

  F1 x F1:     
[image: image9.wmf]aB

Ab

                x            
[image: image10.wmf]aB

Ab


     gt:      Ab = aB = 0,4               Ab = aB = 0,4             
               AB = ab = 0,1               AB = ab = 0,1

- HS tự viết sơ đồ lai suy ra kết kiểu hình ở F2: 51% chín sớm, quả trắng : 24% chín sớm, quả xanh : 24% chín sớm, quả trắng : 10% chín muộn, quả xanh.
	0,5

0,25

0,25

0,5




Thí sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án



SBD:.........................





























: Nam bị bệnh





: Nam không bị bệnh





: Nữ bị bệnh





: Nữ không bị bệnh
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